
Nam Nữ Xã Huyện Tỉnh, thành phố

1 NGUYỄN VĂN DŨNG 04/07/1993 Xã Lạc Vân Huyện Nho Quan Tỉnh Ninh Bình 5 năm 05/01/2023  株式会社 イワカン

2 NGUYỄN VĂN LINH 21/02/1994 Xã Lương Sơn Huyện Yên Lập Tỉnh Phú Thọ 5 năm 05/01/2023  株式会社 イワカン

3 TRẦN CÔNG QUÂN 09/08/1997 Xã Mỹ Thuận Huyện Mỹ Lộc Tỉnh Nam Định 5 năm 05/01/2023  株式会社 イワカン

4 VŨ MẠNH LINH 05/11/1989 Xã Vũ Sơn Huyện Kiến Xương Tỉnh Thái Bình 5 năm 08/01/2023
CÔNG TY CỔ PHẦN EBISU 

SHOUJI/株式会社エビス商事 

5 TRẦN THỊ HẠNH 29/08/1993 Xã Bình Nghĩa Huyện Bình Lục Tỉnh Hà Nam 5 năm 08/01/2023 CÔNG TY CỔ PHẦN TIKEI EBISU

6 PHẠM THỊ HOA 27/01/1992 Xã Hợp Tiến Huyện Nam Sách Tỉnh Hải Dương 5 năm 08/01/2023 CÔNG TY CỔ PHẦN TIKEI EBISU

7 ĐOÀN THỊ NGỌC TRÂM 21/05/1987 Xã Xuân Thủy Huyện Xuân Trường Tỉnh Nam Định 5 năm 08/01/2023 CÔNG TY CỔ PHẦN TIKEI EBISU

8 NGUYỄN QUỐC VIỆT 08/10/1986 Xã Đỉnh Sơn Huyện Anh Sơn Tỉnh Nghệ An 3 năm 11/01/2023 KABUSHIKIGAISHA KINANKASETSU

9 NGUYỄN THỊ HOÀI THU 13/08/1991 Xã Liệp Tuyết Huyện Quốc Oai Thành phố Hà Nội 3 năm 11/01/2023
WATAKYUSEIMOA KABUSHIKIGAISHA 

TOHOKUSHITEN

10 NGUYÊN THỊ NGỌC DUNG 17/08/2004 Xã Hoài Thượng Huyện Thuận Thành Tỉnh Bắc Ninh 3 năm 11/01/2023
WATAKYUSEIMOA KABUSHIKIGAISHA 

TOHOKUSHITEN

11 KIỀU THỊ ANH 08/02/1994 Xã Cần Kiệm Huyện Thạch Thất Thành phố Hà Nội 3 năm 11/01/2023
WATAKYUSEIMOA KABUSHIKIGAISHA 

TOHOKUSHITEN

12 NGUYỄN THỊ NHUNG 18/08/2004 Xã Kỳ Hải Huyện Kỳ Anh Tỉnh Hà Tĩnh 3 năm 11/01/2023
WATAKYUSEIMOA KABUSHIKIGAISHA 

TOHOKUSHITEN

13 QUÁCH THỊ HƯƠNG 18/08/1989 Xã Gia Tường Huyện Nho Quan Tỉnh Ninh Bình 3 năm 11/01/2023
WATAKYUSEIMOA KABUSHIKIGAISHA 

TOHOKUSHITEN

14 NGUYỄN THỊ HIỀN 28/07/2000 Xã Diễn Kim Huyện Diễn Châu Tỉnh Nghệ An 3 năm 11/01/2023
WATAKYUSEIMOA KABUSHIKIGAISHA 

TOHOKUSHITEN

15 ĐỖ THỊ THỦY 10/10/1993 Xã Xuân Hòa Huyện Vũ Thư Tỉnh Thái Bình 3 năm 12/01/2023 Công ty NAKAJIMA KOGYO CO. LTD

16 NGUYỄN QUANG VINH 26/09/1996 Phường Ngọc Châu Thành phố Hải Dương Tỉnh Hải Dương 3 năm 18/01/2023 KABUSHIKIGAISHA ITSUKIKASETSU

17 NGÔ CÔNG HẬU 02/03/1996 Xã Ngư Thủy Bắc Huyện Lệ Thủy Tỉnh Quảng Bình 3 năm 18/01/2023 KABUSHIKIGAISHA ITSUKIKASETSU

18 NGUYỄN VĂN HÙNG 05/03/1993 Xã Giao Hải Huyện Giao Thủy Tỉnh Nam Định 3 năm 02/02/2023 SHINKOUTECH KABUSHIKIGAISHA

19 NGỖ XUÂN HƯNG 13/05/1990 Xã Hoàng Lương Huyện Hiệp Hòa Tỉnh Bắc Giang 3 năm 02/02/2023 SHINKOUTECH KABUSHIKIGAISHA

Ngày xuất 

cảnh
TT Họ và tên

Ngày sinh Quê quán

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ  ABEY'S MEDICAL HR - ABEY'S MEDICAL HR.,JSC

Tel: 024.66640050 /0913781799            Fax: 

BÁO CÁO 

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG

Người sử dụng lao động
Thời hạn 

hợp đồng

Địa chỉ: Tầng 2, Lô 5, Dự án xây dựng nhà ở thấp tầng để bán, đường Nguyễn Xuân Khoát, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

(Từ ngày 01/01/2023 đến 31/12/2023)

Kính gửi: Cục Quản lý lao động ngoài nước



20 NGUYỄN THỊ HƯỜNG 08/11/1999 Xã Châu Hóa Huyện Tuyên Hóa Tỉnh Quảng Bình 5 năm 02/02/2023
CÔNG TY CỔ PHẦN EBISU 

SHOUJI/株式会社エビス商事 

21 ĐẶNG THỊ KIM NINH 25/08/1997 Xã Tịnh Thiện Thành phố Quảng Ngãi Tỉnh Quảng Ngãi 5 năm 02/02/2023
CÔNG TY CỔ PHẦN EBISU 

SHOUJI/株式会社エビス商事 

22 BẠCH VĂN QUÂN 16/08/1991 Xã Phước An Huyện Nhơn Trạch Tỉnh Đồng Nai 5 năm 02/02/2023
CÔNG TY CỔ PHẦN EBISU 

SHOUJI/株式会社エビス商事 

23 HÀ VĂN NGUYÊN 08/10/2003 Thị trấn Triệu Sơn Huyện Triệu Sơn Tỉnh Thanh Hóa 3 năm 17/02/2023 KABUSHIKIGAISHA HOSHIBAN

24 LẠI VĂN CHUNG 01/01/1989 Xã Thụy Phúc Huyện Thái Thụy Tỉnh Thái Bình 5 năm 23/02/2023 北斗電機工業株式会社

25 NGUYỄN VĂN SƠN 27/03/1993 Xã Hương Vĩnh Huyện Hương Khê Tỉnh Hà Tĩnh 5 năm 23/02/2023 北斗電機工業株式会社

26 ĐÀO THỊ TRÀ MY 27/11/1997 Xã Quảng Phước Huyện Quảng Điền Tỉnh Thừa Thiên Huế 5 năm 23/02/2023 合同会社尾道ラーメンたに

27 TRẦN HẢI THỊNH 08/12/1989 Xã Ngọc Lũ Huyện Bình Lục Tỉnh Hà Nam 5 năm 27/02/2023 KABUSHIKIGAISHA SHIMA TEC

28 CAO CỰ CƯỜNG 10/12/1991 Thị trấn Diễn Châu Huyện Diễn Châu Tỉnh Nghệ An 5 năm 27/02/2023 KABUSHIKIGAISHA SHIMA TEC

29 LÊ LƯỢM 01/01/1997 Xã Hải Khê Huyện Hải Lăng Tỉnh Quảng Trị 3 năm 28/02/2023 KABUSHIKIGAISHA TOYO LEASE

30 NGÔ BÁCH HỌC 10/12/1984 Phường Hòa Hiệp Nam Quận Liên Chiểu Thành phố Đà Nẵng 3 năm 28/02/2023 KYODO KOGYO KABUSHIKIGAISHA

31 HOÀNG THỊ CHUNG 26/10/1996 Xã Lương Tài Huyện Văn Lâm Tỉnh Hưng Yên 3 năm 22/03/2023 KABUSHIKIGAISHA  MATSUMOTO

32 TẠ VĂN TÂN 12/09/1987 Xã Đông Lỗ Huyện Ứng Hòa Thành phố Hà Nội 5 năm 28/03/2023 YUGENGAISYA NAKAJOKOUKI

33 NGUYỄN ĐÌNH CƯỜNG 20/07/1995 Phường Nghi Hương Thị xã Cửa Lò Tỉnh Nghệ An 5 năm 01/04/2023
NIPPON STELL KOBELCO SHEARING 

CORPORATION

34 NGUYỄN NGỌC HẢI 08/12/1995 Thị trấn Lương Bằng Huyện Kim Động Tỉnh Hưng Yên 5 năm 01/04/2023
NIPPON STELL KOBELCO SHEARING 

CORPORATION

35 TRẦN ĐÌNH HẠNH 12/09/1994 Xã Lộc Hòa Huyện Phú Lộc Tỉnh Thừa Thiên Huế 3 năm 04/04/2023 NUMARI YUKATA

36
NGUYỄN THỊ DƯƠNG 

HUYỀN
26/06/1995 Thị trấn Đô Lương Huyện Đô Lương Tỉnh Nghệ An 3 năm 05/04/2023 DAITO SUISAN KABUSHIKIGAI

37 BÙI MẠNH HÙNG 29/05/1985 Thị trấn Me Huyện Gia Viễn Tỉnh Ninh Bình 5 năm 06/04/2023
CÔNG TY CỔ PHẦN HEPHAIST/ 

ヒーハイスト株式会社

38 NGUYỄN VIỆT TÚ 27/03/1996 Xã Xuân Lộc Huyện Thanh Thuỷ Tỉnh Phú Thọ 5 năm 06/04/2023 TAZIMADORI CO.,LTD

39 LÊ SỸ LINH 03/11/1996 Thị trấn Hưng Nguyên Huyện Hưng Nguyên Tỉnh Nghệ An 5 năm 06/04/2023 TAZIMADORI CO.,LTD

40 TRỊNH ĐÌNH SINH 23/07/2003 Xã Vĩnh Khang Huyện Vĩnh Lộc Tỉnh Thanh Hóa 3 năm 08/04/2023
IMAHIRO KENSETSU KABUSHIKIGAISHA 

/ 今広建設株式会社

41 NGUYỄN VĂN GIÀU 19/10/1989 Xã Long Thắng Huyện Lai Vung Tỉnh Đồng Tháp 5 năm 09/04/2023
CÔNG TY CỔ PHẦN HEPHAIST/ 

ヒーハイスト株式会社

42 HOÀNG THỊ HÒA 24/04/1987 Xã Dương Liễu Huyện Hoài Đức Thành phố Hà Nội 5 năm 10/04/2023
CÔNG TY CỔ PHẦN HOKKAIDO AIR 

WATER AGRI

43 MAI THỊ HỢI 22/09/1983 Xã Lệ Xá Huyện Tiên Lữ Tỉnh Hưng Yên 5 năm 10/04/2023
CÔNG TY CỔ PHẦN HOKKAIDO AIR 

WATER AGRI

44 NGUYỄN THANH HUYỀN 28/08/1996 Xã Tân Phú Huyện Tân Sơn Tỉnh Phú Thọ 5 năm 10/04/2023
CÔNG TY CỔ PHẦN HOKKAIDO AIR 

WATER AGRI

45 HOÀNG ĐÌNH TRỌNG 01/06/1987 Xã Tân Thịnh Huyện Nam Trực Tỉnh Nam Định 5 năm 10/04/2023
CÔNG TY CỔ PHẦN HOKKAIDO AIR 

WATER AGRI

46 NGUYỄN TẤN PHONG 10/10/1992 Phường Tân Tạo Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh 5 năm 10/04/2023
CÔNG TY CỔ PHẦN HOKKAIDO AIR 

WATER AGRI



47 VŨ THỊ DINH 25/05/1986 Xã Yên Sở Huyện Hoài Đức Thành phố Hà Nội 5 năm 10/04/2023
CÔNG TY CỔ PHẦN HOKKAIDO AIR 

WATER AGRI

48 HOÀNG MẠNH HÙNG 15/08/1986 Xã Cẩm Hoàng Huyện Cẩm Giàng Tỉnh Hải Dương 3 năm 11/04/2023 YUGENGAISHA TAKAHASHI KOUGYO

49 BÙI VĂN HUY 10/02/1993 Xã Kim Xuyên Huyện Kim Thành Tỉnh Hải Dương 5 năm 12/04/2023 助国鉄工株式会社

50 LƯƠNG TRUNG KHẢI 06/09/1993 Xã Bảo Cường Huyện Định Hóa Tỉnh Thái Nguyên 5 năm 12/04/2023 助国鉄工株式会社

51 NGUYỄN VĂN CƯƠNG 23/11/2001 Xã Hoằng Tân Huyện Hoằng Hóa Tỉnh Thanh Hóa 3 năm 13/04/2023 Ishikawa Press Kogyo Kabushikigaisha

52 VÕ THỊ NGỌC BÍCH 26/10/1998 Xã Đức Lâm Huyện Đức Thọ Tỉnh Hà Tĩnh 5 năm 14/04/2023 KABUSHIKIGAISHA O.N

53 NGUYỄN THỊ MAI 16/04/1997 Xã Yên Phương Huyện Ý Yên Tỉnh Nam Định 5 năm 14/04/2023 KABUSHIKIGAISHA O.N

54 NGUYỄN THỊ ÁNH 23/03/1997 Xã Tân Thành Huyện Vụ Bản Tỉnh Nam Định 5 năm 15/04/2023 SUMITA FOODS KABUSHIKIGAISHA

55 ĐINH THỊ DIỄM HƯƠNG 10/02/1994 Thị trấn Quảng Hà Huyện Hải Hà Tỉnh Quảng Ninh 5 năm 15/04/2023 SUMITA FOODS KABUSHIKIGAISHA

56 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 28/09/1989 Xã Hải Phú Huyện Hải Hậu Tỉnh Nam Định 5 năm 15/04/2023 SUMITA FOODS KABUSHIKIGAISHA

57 VŨ THÚY HUYỀN 03/01/1990 Xã Trực Tuấn Huyện Trực Ninh Tỉnh Nam Định 5 năm 15/04/2023 SUMITA FOODS KABUSHIKIGAISHA

58 NGUYỄN THANH PHƯƠNG 17/03/2000 Xã An Bình Huyện Cao Lãnh Tỉnh Đồng Tháp 5 năm 15/04/2023 SUMITA FOODS KABUSHIKIGAISHA

59 NGUYẼN THỊ MỸ NHI 20/08/1998 Xã Ân Tường Tây Huyện Hoài Ân Tỉnh Bình Định 5 năm 15/04/2023 SUMITA FOODS KABUSHIKIGAISHA

60 PHAN NGỌC AN 19/09/2003 Xã Minh Khai Huyện Vũ Thư Tỉnh Thái Bình 3 năm 17/04/2023
KABUSHIKIGAISHA WASUN BOEKI / 

ウォッサン貿易株式会社

61 MA CHƯƠNG THUẦN 04/11/1982 Xã Quy Kỳ Huyện Định Hóa Tỉnh Thái Nguyên 5 năm 20/04/2023 TAZIMADORI CO.,LTD

62 TRẦN CÔNG TUẤN 24/05/1998 Xã Lộc Ninh Thành Phố Đồng Hới Tỉnh Quảng Bình 5 năm 21/04/2023 株式会社髙岡建設

63 NGÔ VĂN SÁU 02/01/1994 Xã Kim Hóa Huyện Tuyên Hóa Tỉnh Quảng Bình 5 năm 21/04/2023 株式会社 東陽

64 NGUYỄN QUỐC ĐẠT 24/09/1990 Phường Thanh Miếu Thành phố Việt Trì Tỉnh Phú Thọ 5 năm 11/05/2023 KABUSHIKIGAISHA SANKA

65 NGUYỄN DƯƠNG TÙNG 12/10/2004 Xã Cẩm Chế Huyện Thanh Hà Tỉnh Hải Dương 3 năm 15/05/2023 CÔNG TY CỔ PHẦN YOSHIDA

66 LÊ XUÂN HOÀNG 28/01/1998 Xã Thăng Thọ Huyện Nông Cống Tỉnh Thanh Hóa 3 năm 15/05/2023 CÔNG TY CỔ PHẦN YOSHIDA

67 QUÁCH VĂN THÁI 17/08/2004 Xã Thanh Vân Huyện Hiệp Hòa Tỉnh Bắc Giang 3 năm 15/05/2023 CÔNG TY CỔ PHẦN YOSHIDA

68 NGUYỄN NGỌC QÚY 15/05/2004 Xã Cẩm Tú Huyện Cẩm Thủy Tỉnh Thanh Hóa 3 năm 15/05/2023 CÔNG TY CỔ PHẦN YOSHIDA

69 VŨ TRỌNG HƯNG 24/08/2002 Xã Nam Hưng Huyện Tiên Lãng Thành phố Hải Phòng 3 năm 15/05/2023 CÔNG TY CỔ PHẦN YOSHIDA

70 TẠ VĂN THIỆU 22/12/1998 Xã Yên Hoa Huyện Na Hang Tỉnh Tuyên Quang 3 năm 15/05/2023 CÔNG TY CỔ PHẦN YOSHIDA

71 NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC 10/10/1997 Xã Cẩm Nhượng Huyện Cẩm Xuyên Tỉnh Hà Tĩnh 5 năm 17/05/2023 サン電子工業株式会社

72 PHẠM THỊ NHI 20/04/1997 Xã Tịnh Hòa Thành phố Quảng Ngãi Tỉnh Quảng Ngãi 5 năm 17/05/2023 サン電子工業株式会社

73 ĐÀO VIẾT AN 25/01/1987 Xã Gia Phú Huyện Gia Viễn Tỉnh Ninh Bình 5 năm 28/05/2023 株式会社トップトラスト



74 LƯƠNG QUANG HUY 14/06/2000 Phường Trần Hưng Đạo Thành phố Hải Dương Tỉnh Hải Dương 3 năm 31/05/2023 KABUSHIKIGAISHA NISSHIN SANGYO

75 VŨ VĂN HIẾU 30/12/1992 Phường Phả Lại Thành phố Chí Linh Tỉnh Hải Dương 5 năm 31/05/2023
KABUSHIKIGAISHA FUJIKIN/ 

株式会社　フジキン 

76 HOÀNG XUÂN LUÂN 11/02/1994 Xã Quỳnh Vinh Thị xã Hoàng Mai Tỉnh Nghệ An 3 năm 31/05/2023 KABUSHIKIGAISHA NISSHIN SANGYO

77 TRỊNH VĂN PHONG 10/12/1993 Xã Vĩnh Hòa Huyện Vĩnh Lộc Tỉnh Thanh Hóa 5 năm 31/05/2023
KABUSHIKIGAISHA FUJIKIN/ 

株式会社　フジキン 

78 NGUYỄN VĂN ĐAN 07/10/2002 Xã Minh Hải Huyện Văn Lâm Tỉnh Hưng Yên 3 năm 31/05/2023
Musashino Sangyo Kyodo Kumiai/ 

武蔵野産業協同組合

79 TRẦN VĂN HIẾU 15/12/1991 Xã Lê Lợi Thành phố Chí Linh Tỉnh Hải Dương 3 năm 31/05/2023 KABUSHIKIGAISHA NISSHIN SANGYO

80 NGUYỄN VĂN MỪNG 21/06/2000 Phường Liên Bảo Thành phố Vĩnh Yên Tỉnh Vĩnh Phúc 5 năm 31/05/2023
KABUSHIKIGAISHA FUJIKIN/ 

株式会社　フジキン 

81 HOÀNG TRUNG NAM 31/10/1996 Phường Thạch Bàn Quận Long Biên Thành phố Hà Nội 5 năm 31/05/2023
KABUSHIKIGAISHA FUJIKIN/ 

株式会社　フジキン 

82 TRẦN THỊ VÂN 05/02/1996 Xã Kỳ Giang Huyện Kỳ Anh Tỉnh Hà Tĩnh 5 năm 01/06/2023 CÔNG TY CỔ PHẦN TIKEI EBISU

83 THÂN VĂN HIỆU 28/09/1990 Xã Hương Lạc Huyện Lạng Giang Tỉnh Bắc Giang 5 năm 08/06/2023 アジア鋳工株式会社

84 HOÀNG THỊ KIM ANH 20/09/1995 Xã Cẩm Vũ Huyện Cẩm Giàng Tỉnh Hải Dương 5 năm 08/06/2023
KABUSHIKIGAISHA FUJIKIN/ 

株式会社　フジキン 

85
NGUYỄN THỊ HƯƠNG 

GIANG
01/11/1992 Xã Chu Hóa Thành phố Việt Trì Tỉnh Phú Thọ 5 năm 08/06/2023

KABUSHIKIGAISHA FUJIKIN/ 

株式会社　フジキン 

86 NGUYỄN ĐỨC HẢI 27/11/1986 Phường Thống Nhất Thành phố Biên Hòa Tỉnh Đồng Nai 5 năm 11/06/2023
KABUSHIKIGAISHA FUJIKIN/ 

株式会社　フジキン 

87 LÝ THIỆN HỮU 21/11/1995 Xã Bình Hưng Huyện Bình Chánh Thành phố Hồ Chí Minh 5 năm 11/06/2023 KATETE CO.,LTD

88 TRẦN THU HIỀN 27/08/1999 Xã Mỹ Trung Huyện Mỹ Lộc Tỉnh Nam Định 5 năm 19/06/2023
WABOU DENSHI KABUSHIKIGAISHA / 

ワボウ電子株式会社  

89 PHẠM THỊ MINH PHÚ 12/03/1991 Xã Thanh Chi Huyện Thanh Chương Tỉnh Nghệ An 5 năm 19/06/2023
WABOU DENSHI KABUSHIKIGAISHA / 

ワボウ電子株式会社  

90 VŨ THỊ ĐOÀI 29/01/1994 Xã Tân Trào Huyện Thanh Miện Tỉnh Hải Dương 5 năm 19/06/2023
WABOU DENSHI KABUSHIKIGAISHA / 

ワボウ電子株式会社  

91
NGUYỄN THỊ THÙY 

DƯƠNG
15/02/2000 Xã Thanh Hà Huyện Thanh Chương Tỉnh Nghệ An 5 năm 19/06/2023

WABOU DENSHI KABUSHIKIGAISHA / 

ワボウ電子株式会社  

92 ĐINH THỊ ĐẠT 30/04/1997 Xã Minh Tiến Huyện Ngọc Lặc Tỉnh Thanh Hóa 5 năm 19/06/2023
WABOU DENSHI KABUSHIKIGAISHA / 

ワボウ電子株式会社  

93 PHẠM THỊ THẢO 19/12/1997 Xã Vĩnh Thành Huyện Yên Thành Tỉnh Nghệ An 5 năm 19/06/2023
WABOU DENSHI KABUSHIKIGAISHA / 

ワボウ電子株式会社  

94 BÙI THỊ DÂNG 05/10/1997 Xã Thành Long Huyện Thạch Thành Tỉnh Thanh Hóa 5 năm 19/06/2023
WABOU DENSHI KABUSHIKIGAISHA / 

ワボウ電子株式会社  

95 VŨ THỊ BÍCH 27/09/1993 Xã Nam Hoa Huyện Nam Trực Tỉnh Nam Định 5 năm 19/06/2023
WABOU DENSHI KABUSHIKIGAISHA / 

ワボウ電子株式会社  

96 NGUYỄN THỊ LUYẾN 06/12/1994 Xã Nhân Quyền Huyện Bình Giang Tỉnh Hải Dương 5 năm 19/06/2023
WABOU DENSHI KABUSHIKIGAISHA / 

ワボウ電子株式会社  

97 GIÁP THỊ THANH NHÀN 03/09/1993 Xã Thái Đào Huyện Lạng Giang Tỉnh Bắc Giang 5 năm 19/06/2023
WABOU DENSHI KABUSHIKIGAISHA / 

ワボウ電子株式会社  

98 TRẦN THỊ HÀ XUYÊN 14/04/1996 Xã Thái Thịnh Huyện Kinh Môn Tỉnh Hải Dương 5 năm 19/06/2023
WABOU DENSHI KABUSHIKIGAISHA / 

ワボウ電子株式会社  

99 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 31/10/1995 Thị trấn Đông Anh Huyện Đông Anh Thành phố Hà Nội 5 năm 19/06/2023
WABOU DENSHI KABUSHIKIGAISHA / 

ワボウ電子株式会社  

100 LÊ THỊ LAN 04/04/1992 Xã Lưu Kiếm Huyện Thuỷ Nguyên Thành phố Hải Phòng 5 năm 19/06/2023
WABOU DENSHI KABUSHIKIGAISHA / 

ワボウ電子株式会社  



101 VÕ THỊ NGUYÊN 03/11/1997 Xã Tiên Hà Huyện Tiên Phước Tỉnh Quảng Nam 5 năm 21/06/2023
KABUSHIKIGAISHA FUJIKIN/ 

株式会社　フジキン 

102 NGUYỄN THÀNH TÂM 26/12/1995 Xã Bàu Lâm Huyện Xuyên Mộc Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 5 năm 21/06/2023
KABUSHIKIGAISHA FUJIKIN/ 

株式会社　フジキン 

103 HOÀNG THỊ HÀ 14/03/1994 Xã Ngũ Phúc Huyện Kiến Thuỵ Thành phố Hải Phòng 5 năm 21/06/2023
KABUSHIKIGAISHA FUJIKIN/ 

株式会社　フジキン 

104 TRƯƠNG THỊ MỸ HOA 06/10/1992 Xã Lộc Tiến Huyện Phú Lộc Tỉnh Thừa Thiên Huế 5 năm 21/06/2023
KABUSHIKIGAISHA FUJIKIN/ 

株式会社　フジキン 

105 HUỲNH THỊ NGỌC LINH 10/10/1998 Xã Hòa Trạch Huyện Bố Trạch Tỉnh Quảng Bình 5 năm 21/06/2023
KABUSHIKIGAISHA FUJIKIN/ 

株式会社　フジキン 

106 VŨ ĐÌNH THƯỜNG 29/07/1991 Xã Yên Phúc Huyện Ý Yên Tỉnh Nam Định 5 năm 21/06/2023
KABUSHIKIGAISHA FUJIKIN/ 

株式会社　フジキン 

107 NGÔ PHAN THẢO VY 09/01/1994 Xã Song Phú Huyện Tam Bình Tỉnh Vĩnh Long 5 năm 23/06/2023
WABOU DENSHI KABUSHIKIGAISHA / 

ワボウ電子株式会社  

108 HOÀNG THỊ KIM PHƯƠNG 06/07/1995 Xã Đắk Sắk Huyện Đắk Mil Tỉnh Đắk Nông 5 năm 23/06/2023
WABOU DENSHI KABUSHIKIGAISHA / 

ワボウ電子株式会社  

109 TRẦN THỊ KIM KHÁNH 23/07/1990 Phường 09 Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh 5 năm 23/06/2023
WABOU DENSHI KABUSHIKIGAISHA / 

ワボウ電子株式会社  

110 NGUYỄN THỊ NGOAN 23/12/1998 Xã Xuân Tâm Huyện Xuân Lộc Tỉnh Đồng Nai 5 năm 23/06/2023
WABOU DENSHI KABUSHIKIGAISHA / 

ワボウ電子株式会社  

111 ĐỖ HỒNG QUYẾT 25/11/1994 Xã Trung Mỹ Huyện Bình Xuyên Tỉnh Vĩnh Phúc 5 năm 23/06/2023 KABUSHIKIGAISHA TSUTIYASOUKEN

112 LÊ THỊ CẨM THƠ 13/04/1999 Phường 7 Thành phố Bến Tre Tỉnh Bến Tre 5 năm 23/06/2023
WABOU DENSHI KABUSHIKIGAISHA / 

ワボウ電子株式会社  

113 ĐÀO THỊ CẨM LOAN 10/02/1998 Xã Vĩnh Thới Huyện Lai Vung Tỉnh Đồng Tháp 5 năm 23/06/2023
WABOU DENSHI KABUSHIKIGAISHA / 

ワボウ電子株式会社  

114 NGUYỄN THỊ ÁNH VÂN 21/05/1991 Xã Đắk Sắk Huyện Đắk Mil Tỉnh Đắk Nông 5 năm 23/06/2023
WABOU DENSHI KABUSHIKIGAISHA / 

ワボウ電子株式会社  

115 LÊ THỊ THÚY QUYÊN 24/11/1994 Xã Trung Thành Tây Huyện  Vũng Liêm Tỉnh Vĩnh Long 5 năm 23/06/2023
WABOU DENSHI KABUSHIKIGAISHA / 

ワボウ電子株式会社  

116 HUỲNH THỊ MỘNG TUYỀN 24/12/1991 Xã Long Mỹ Huyện Giồng Trôm Tỉnh Bến Tre 5 năm 23/06/2023
WABOU DENSHI KABUSHIKIGAISHA / 

ワボウ電子株式会社  

117 TRƯƠNG THỊ NGỌC TRẦM 04/10/1991 Thị trấn Hòa Bình Huyện Hoà Bình Tỉnh Bạc Liêu 5 năm 23/06/2023
WABOU DENSHI KABUSHIKIGAISHA / 

ワボウ電子株式会社  

118 HỒ THỊ LOAN 19/09/1997 Xã Phú Lương Huyện Phú Vang Tỉnh Thừa Thiên Huế 5 năm 23/06/2023
WABOU DENSHI KABUSHIKIGAISHA / 

ワボウ電子株式会社  

119 LANG VĂN XỨNG 11/02/2003 Xã Thanh Sơn Huyện Như Xuân Tỉnh Thanh Hóa 3 năm 26/06/2023 YUGENKAISHA SHIMIZU SOUKEN

120 LÊ VĂN ĐỨC 11/04/1992 Xã Định Tân Huyện Yên Định Tỉnh Thanh Hóa 3 năm 26/06/2023 YUGENKAISHA SHIMIZU SOUKEN

121 VƯƠNG THỊ LINH 28/08/1998 Xã Minh Tân Huyện Nam Sách Tỉnh Hải Dương 5 năm 27/06/2023 株式会社 大澤屋 - Công ty cổ phần Oosawaya

122 ĐỒNG VĂN SINH 19/02/2000 Xã Xuân Phương Huyện Phú Bình Tỉnh Thái Nguyên 5 năm 29/06/2023
KOBE CHIKUSAN KABUSHIKIGAISHA 

	/神戸畜産株式会社	

123 ĐỖ ĐÌNH CHUYÊN 26/06/1992 Xã Bằng Luân Huyện Đoan Hùng Tỉnh Phú Thọ 5 năm 29/06/2023
KOBE CHIKUSAN KABUSHIKIGAISHA 

	/神戸畜産株式会社	

124 NGUYỄN QUỐC VIỆT 09/08/1997 Xã Phương Công Huyện Tiền Hải Tỉnh Thái Bình 5 năm 29/06/2023
KOBE CHIKUSAN KABUSHIKIGAISHA 

	/神戸畜産株式会社	

125 NGUYỄN VĂN HÙNG 08/06/1997 Xã Hưng Trạch Huyện Bố Trạch Tỉnh Quảng Bình 5 năm 29/06/2023
KOBE CHIKUSAN KABUSHIKIGAISHA 

	/神戸畜産株式会社	

126 NGUYỄN THỊ HỒNG TIÊN 23/07/1999 Xã Lộc Châu Thành phố Bảo Lộc Tỉnh Lâm Đồng 5 năm 03/07/2023 株式会社ハンドウィル

127 NGUYỄN THỊ HOÀ 22/10/1984 Xã Liên Mạc Huyện Thanh Hà Tỉnh Hải Dương 5 năm 03/07/2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DINING 

(株式会社ダイニング)



128 ĐẶNG ĐÌNH THẮNG 09/10/1997 Xã Hiệp Hòa Huyện Vũ Thư Tỉnh Thái Bình 2 năm 03/07/2023 CÔNG TY CỔ PHẦN SAITOU KOMUTEN

129 NGUYỄN HOÀNG LONG 14/02/2000 Xã Nam Viêm thành phố Phúc Yên Tỉnh Vĩnh Phúc 5 năm 03/07/2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DINING 

(株式会社ダイニング)

130 NGUYỄN VĂN THỌ 16/09/2004 Xã Vạn Ninh Huyện Gia Bình Tỉnh Bắc Ninh 3 năm 03/07/2023 TAKASHI INOUE

131 PHẠM BÁ THIỀU 06/01/1993 Xã Trù Sơn Huyện Đô Lương Tỉnh Nghệ An 5 năm 06/07/2023
KOBE CHIKUSAN KABUSHIKIGAISHA 

	/神戸畜産株式会社	

132 NGUYỄN TRỌNG LỢI 07/08/1996 Xã Hồng An Huyện Hưng Hà Tỉnh Thái Bình 5 năm 06/07/2023
KOBE CHIKUSAN KABUSHIKIGAISHA 

	/神戸畜産株式会社	

133 NGUYỄN VĂN THÀNH 10/06/1997 Xã Độc Lập Huyện Hưng Hà Tỉnh Thái Bình 5 năm 06/07/2023
KOBE CHIKUSAN KABUSHIKIGAISHA 

	/神戸畜産株式会社	

134 PHẠM THỊ HẰNG 03/01/2000 Xã Kỳ Khang Huyện Kỳ Anh Tỉnh Hà Tĩnh 5 năm 07/07/2023 CÔNG TY CỔ PHẦN TIKEI EBISU

135 TRẦN THỊ HUỆ 10/02/1987 Xã Ea Tih Huyện Ea Kar Tỉnh Đắk Lắk 5 năm 07/07/2023 CÔNG TY CỔ PHẦN TIKEI EBISU

136 NGUYỄN THỊ VỤ 23/10/1995 Xã Nghĩa Dân Huyện Kim Động Tỉnh Hưng Yên 5 năm 07/07/2023 CÔNG TY CỔ PHẦN TIKEI EBISU

137 VŨ VĂN LINH 18/08/1993 Xã Khánh Hòa Huyện Yên Khánh Tỉnh Ninh Bình 5 năm 10/07/2023 株式会社Wedge - Công ty TNHH Wedge

138 PHẠM VĂN HIỆP 04/04/1993 Xã Tân Tiến Huyện Gia Lộc Tỉnh Hải Dương 5 năm 10/07/2023 株式会社Wedge - Công ty TNHH Wedge

139 NGUYỄN THỊ BÌNH 15/06/1990 Xã Nam Anh Huyện Nam Đàn Tỉnh Nghệ An 5 năm 12/07/2023
CÔNG TY CỔ PHẦN HOKKAIDO AIR 

WATER AGRI

140 NGUYỄN VĂN NGỌC 04/03/2000 Xã Tiền Phong Huyện Ân Thi Tỉnh Hưng Yên 5 năm 12/07/2023
CÔNG TY CỔ PHẦN HOKKAIDO AIR 

WATER AGRI

141 TRẦN ĐỖ ĐẠT 07/07/1995 Xã Hưng Trạch Huyện Bố Trạch Tỉnh Quảng Bình 5 năm 12/07/2023
CÔNG TY CỔ PHẦN HOKKAIDO AIR 

WATER AGRI

142 NGUYỄN ĐỨC THUẦN 01/09/1988 Thị trấn Nhà Bàng Huyện Tịnh Biên Tỉnh An Giang 5 năm 12/07/2023
CÔNG TY CỔ PHẦN HOKKAIDO AIR 

WATER AGRI

143 NGUYỄN THỊ MINH HIẾU 12/03/1998 Xã Tiên Lộc Huyện Tiên Phước Tỉnh Quảng Nam 5 năm 12/07/2023
CÔNG TY CỔ PHẦN HOKKAIDO AIR 

WATER AGRI

144 PHẠM THỊ KIM HIỀN 28/10/2000 Xã Nghĩa Thắng Huyện Tư Nghĩa Tỉnh Quảng Ngãi 5 năm 12/07/2023 GRANVER CO., LTD

145 TRƯƠNG THỊ NGỌC ÁNH 04/10/1990 Xã Minh Tân Huyện Kiến Thuỵ Thành phố Hải Phòng 5 năm 12/07/2023
CÔNG TY CỔ PHẦN HOKKAIDO AIR 

WATER AGRI

146 TRẦN VĂN LINH 27/09/1989 Xã Kim Thái Huyện Vụ Bản Tỉnh Nam Định 5 năm 12/07/2023
CÔNG TY CỔ PHẦN HOKKAIDO AIR 

WATER AGRI

147 NGUYÊN VĂN DƯƠNG 17/01/1997 Xã Đa Lộc Huyện Ân Thi Tỉnh Hưng Yên 5 năm 12/07/2023
CÔNG TY CỔ PHẦN HOKKAIDO AIR 

WATER AGRI

148 LÊ THỊ ANH KHOA 14/12/1998 Xã Tân Thạnh Đông Huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minh 5 năm 12/07/2023
CÔNG TY CỔ PHẦN HOKKAIDO AIR 

WATER AGRI

149 PHAN THỊ HOÀI THANH 16/08/1990 Thị trấn Đức Thọ Huyện Đức Thọ Tỉnh Hà Tĩnh 5 năm 12/07/2023
CÔNG TY CỔ PHẦN HOKKAIDO AIR 

WATER AGRI

150 LÝ THỊ THƠ 21/10/1991 Thị trấn Na Sầm Huyện Văn Lãng Tỉnh Lạng Sơn 5 năm 12/07/2023
CÔNG TY CỔ PHẦN HOKKAIDO AIR 

WATER AGRI

151 ĐỒNG THỊ THẢO TRINH 12/11/1998 Phường Thịnh Lang Thành phố Hòa Bình Tỉnh Hòa Bình 5 năm 12/07/2023
CÔNG TY CỔ PHẦN HOKKAIDO AIR 

WATER AGRI

152 VÕ BÌNH 31/10/1997 Xã Thạch Hạ Thành phố Hà Tĩnh Tỉnh Hà Tĩnh 5 năm 12/07/2023
CÔNG TY CỔ PHẦN HOKKAIDO AIR 

WATER AGRI

153 DƯƠNG THỊ LAN ANH 19/05/1999 Phường Quảng Tiến Thành Phồ Sầm Sơn Tỉnh Thanh Hóa 5 năm 12/07/2023
CÔNG TY CỔ PHẦN HOKKAIDO AIR 

WATER AGRI

154 VƯƠNG THỊ NGA 27/03/1996 Xã Tân Hòa Huyện Quốc Oai Thành phố Hà Nội 5 năm 12/07/2023
CÔNG TY CỔ PHẦN HOKKAIDO AIR 

WATER AGRI



155 NGUYỄN THỊ HUYỀN NHI 03/04/2002 Xã Đức Long Thị xã Quế Võ Tỉnh Bắc Ninh 3 năm 16/07/2023 KABUSHIKIGAISHA MAIYA

156 NGUYỄN THỊ THANH TÂM 15/01/1989 Phường Nguyễn An Ninh Thành phố Vũng Tàu Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 3 năm 16/07/2023 KABUSHIKIGAISHA MAIYA

157 ĐỖ THỊ THANH CHÚC 17/09/2003 Thị trấn Hợp Hòa Huyện Tam Dương Tỉnh Vĩnh Phúc 3 năm 16/07/2023 KABUSHIKIGAISHA MAIYA

158 NGUYỄN THỊ QUỲNH 17/11/1999 Xã Tốt Động Huyện Chương Mỹ Thành phố Hà Nội 3 năm 16/07/2023 KABUSHIKIGAISHA MAIYA

159 ĐỖ MẠNH GIỎI 15/01/1994 Xã Nhật Quang Huyện Phù Cừ Tỉnh Hưng Yên 5 năm 17/07/2023 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TAKEDA

160 VŨ THỊ HOÀI THU 08/11/1998 Xã Hải Hòa Huyện Hải Hậu Tỉnh Nam Định 5 năm 19/07/2023
KABUSHIKIGAISHA FUJIKIN/ 

株式会社　フジキン 

161 PHẠM THỊ AN 10/06/1998 Xã Cẩm Thành Huyện Cẩm Xuyên Tỉnh Hà Tĩnh 5 năm 19/07/2023
KABUSHIKIGAISHA FUJIKIN/ 

株式会社　フジキン 

162 HƯƠNG THỊ KHUYÊN 08/06/1994 Xã Cộng Hòa Huyện Quốc Oai Thành phố Hà Nội 5 năm 19/07/2023
KABUSHIKIGAISHA FUJIKIN/ 

株式会社　フジキン 

163 ĐOÀN THỊ VANG 05/01/1993 Mộc Bắc Thị xã Duy Tiên Tỉnh Hà Nam 5 năm 19/07/2023
KABUSHIKIGAISHA FUJIKIN/ 

株式会社　フジキン 

164 VŨ PHƯỚC AN 01/04/1991 Phường Nông Trang Thành phố Việt Trì Tỉnh Phú Thọ 5 năm 19/07/2023
KABUSHIKIGAISHA FUJIKIN/ 

株式会社　フジキン 

165 NGUYỄN BÙI VIỆT THẮNG 20/11/1999 Xã Tân Việt Huyện Thanh Hà Tỉnh Hải Dương 5 năm 20/07/2023 株式会社ハンドウィル

166 NGUYỄN VĂN DŨNG 20/08/1992 Xã Quảng Tâm Thành phố Thanh Hóa Tỉnh Thanh Hóa 5 năm 25/07/2023
株式会社朝島組 - Công ty TNHH 

Asajimagumi

167 VŨ ĐẠI HIỆP 13/08/2000 Xã Thụy Ninh Huyện Thái Thụy Tỉnh Thái Bình 3 năm 25/07/2023
CÔNG TY TNHH AD ASSOCIATES/ 

有限会社エーディーアソシエイツ

168 PHẠM VĂN THẠNH 09/08/1987 Xã Kim Tân Huyện Kim Thành Tỉnh Hải Dương 5 năm 25/07/2023
株式会社朝島組 - Công ty TNHH 

Asajimagumi

169 PHẠM VĂN HOẠT 26/05/1993 Xã Quốc Tuấn Huyện Kiến Xương Tỉnh Thái Bình 5 năm 25/07/2023
株式会社朝島組 - Công ty TNHH 

Asajimagumi

170 PHAN NGỌC HIẾU 05/02/1989 Xã Tân Bình Thị xã La Gi Tỉnh Bình Thuận 5 năm 25/07/2023
株式会社朝島組 - Công ty TNHH 

Asajimagumi

171 LÊ THỊ QUỲNH 14/11/1993 Xã Hoằng Thịnh Huyện Hoằng Hóa Tỉnh Thanh Hóa 5 năm 26/07/2023
CÔNG TY CỔ PHẦN HOKKAIDO AIR 

WATER AGRI

172 TRẦN CÔNG MINH 02/06/1998 Xã Đào Xá Huyện Thanh Thuỷ Tỉnh Phú Thọ 5 năm 26/07/2023
CÔNG TY CỔ PHẦN HOKKAIDO AIR 

WATER AGRI

173 SỒNG A BỔNG 23/12/2000 Xã Mường Cai Huyện Sông Mã Tỉnh Sơn La 3 năm 26/07/2023 Kabushikigaisha Tomoe Corporation

174 PHẠM THỊ HẢI VÂN 03/11/1992 Xã Đông Thọ Thành phố Thái Bình Tỉnh Thái Bình 5 năm 26/07/2023
CÔNG TY CỔ PHẦN HOKKAIDO AIR 

WATER AGRI

175 NGUYỄN VĂN KHẢI 01/04/1996 Xã Quang Trung Huyện Tứ Kỳ Tỉnh Hải Dương 5 năm 26/07/2023
CÔNG TY CỔ PHẦN HOKKAIDO AIR 

WATER AGRI

176 HUỲNH CẨM SƠN 02/01/1986 Xã An Thủy Huyện Ba Tri Tỉnh Bến Tre 5 năm 26/07/2023
CÔNG TY CỔ PHẦN HOKKAIDO AIR 

WATER AGRI

177 ĐÀO ANH TUẤN 24/08/2002 Xã Thanh Tân Huyện Như Thanh Tỉnh Thanh Hóa 3 năm 26/07/2023 Kabushikigaisha Tomoe Corporation

178 ĐÀO ĐỨC ANH 03/06/1998 Thị trấn Hiệp Hòa Huyện Đức Hòa Tỉnh Long An 5 năm 27/07/2023 KURIYAMA NOSAN CO., LTD

179 PHẠM VĂN QUÝ 15/10/1992 Phường Quảng Phong Thị xã Ba Đồn Tỉnh Quảng Bình 5 năm 27/07/2023 KURIYAMA NOSAN CO., LTD

180 NGUYỄN ĐỨC SONG 02/05/1997 Xã Cam Thủy Huyện Cam Lộ Tỉnh Quảng Trị 5 năm 27/07/2023 KURIYAMA NOSAN CO., LTD

181 NGUYẾN NGÔ TIẾN 20/09/1998 Xã Hội Sơn Huyện Anh Sơn Tỉnh Nghệ An 5 năm 27/07/2023 KURIYAMA NOSAN CO., LTD



182 VŨ LĂNG HỢI 24/07/1995 Xã Vũ Đông Thành phố Thái Bình Tỉnh Thái Bình 5 năm 27/07/2023 KURIYAMA NOSAN CO., LTD

183 NGUYỄN VĂN NAM 08/07/1989 Xã Thanh Lĩnh Huyện Thanh Chương Tỉnh Nghệ An 5 năm 27/07/2023 KURIYAMA NOSAN CO., LTD

184 NGUYỄN TIẾN TƯỞNG 02/08/1994 Xã Phúc Sơn Huyện Tân Yên Tỉnh Bắc Giang 3 năm 30/07/2023
KABUSHIKIGAISHA SUGIOKA 

KOUMUTEN/ 株式会社　杉岡工務店

185 LÝ VĂN TRỌNG 16/08/2003 Xã Bản Lang Huyện Phong Thổ Tỉnh Lai Châu 3 năm 30/07/2023 AKAGIZOURIN YUGENGAISHA

186 LÊ VĂN DẬU 23/12/1994 Xã Đôn Phục Huyện Con Cuông Tỉnh Nghệ An 3 năm 30/07/2023
KABUSHIKIGAISHA SUGIOKA 

KOUMUTEN/ 株式会社　杉岡工務店

187 VŨ XUÂN THIỆP 05/01/2000 Xã Vĩnh Hồng Huyện Bình Giang Tỉnh Hải Dương 3 năm 31/07/2023 CÔNG TY CP XÂY DỰNG SANO

188 NGUYỄN HỮU TÀI 04/04/1995 Xã Thượng Mỗ Huyện Đan Phượng Thành phố Hà Nội 3 năm 31/07/2023 CÔNG TY CP XÂY DỰNG SANO

189 PHẠM TIẾN DŨNG 12/08/1999 Xã An Lâm Huyện Nam Sách Tỉnh Hải Dương 3 năm 01/08/2023 YUGENGAISHA MICHI KENSETSU

190 TẠ MINH TOÀN 09/09/1992 Phường Thạch Linh Thành phố Hà Tĩnh Tỉnh Hà Tĩnh 5 năm 02/08/2023
株式会社備後総業 - Công ty TNHH Bingo 

Sogyo

191 NGUYỄN THANH NGA 08/07/1997 Xã An Hiệp Huyện Quỳnh Phụ Tỉnh Thái Bình 5 năm 02/08/2023 DINING INTERNATIONAL CO.,LTD

192 LÊ ĐỨC 22/12/1988 Xã Ông Đình Huyện Khoái Châu Tỉnh Hưng Yên 5 năm 02/08/2023
株式会社備後総業 - Công ty TNHH Bingo 

Sogyo

193 NGUYỄN SỸ HẢI 16/08/1988 Xã Phù Lưu Tế Huyện Mỹ Đức Thành phố Hà Nội 5 năm 02/08/2023
株式会社備後総業 - Công ty TNHH Bingo 

Sogyo

194 BÙI VĂN LƯU 15/09/1988 Xã Vĩnh Chân Huyện Hạ Hoà Tỉnh Phú Thọ 5 năm 02/08/2023
株式会社備後総業 - Công ty TNHH Bingo 

Sogyo

195 DƯƠNG PHƯƠNG NHUNG 25/10/2002 Xã Mỹ Yên Huyện Đại Từ Tỉnh Thái Nguyên 3 năm 03/08/2023 NICHICON ONO .,Co.Ltd

196 NGUYỄN THỊ LAN 29/04/2001 Xã Tân Khánh Huyện Phú Bình Tỉnh Thái Nguyên 3 năm 03/08/2023 NICHICON ONO .,Co.Ltd

197 ĐINH THỊ PHƯƠNG 17/09/2004 Xã Diễn Phú Huyện Diễn Châu Tỉnh Nghệ An 3 năm 03/08/2023 NICHICON ONO .,Co.Ltd

198 ĐINH THÙY LINH 10/04/2004 Xã Huy Hạ Huyện Phù Yên Tỉnh Sơn La 3 năm 03/08/2023 NICHICON ONO .,Co.Ltd

199 ĐINH THỊ PHƯƠNG 09/07/2004 Xã Huy Hạ Huyện Phù Yên Tỉnh Sơn La 3 năm 03/08/2023 NICHICON ONO .,Co.Ltd

200 TRẦN THỊ DIỆU LINH 08/04/2004 Xã Hồng Thủy Huyện Lệ Thủy Tỉnh Quảng Bình 3 năm 03/08/2023 NICHICON ONO .,Co.Ltd

201 NGUYỄN THỊ KIỀU OANH 06/11/2004 Xã Chi Lăng Bắc Huyện Thanh Miện Tỉnh Hải Dương 3 năm 03/08/2023 NICHICON ONO .,Co.Ltd

202 NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG 27/10/2003 Xã Khôi Kỳ Huyện Đại Từ Tỉnh Thái Nguyên 3 năm 03/08/2023 NICHICON ONO .,Co.Ltd

203 TRẦN QUỐC VƯƠNG 02/05/1997 Xã Tam Nghĩa Huyện Núi Thành Tỉnh Quảng Nam 5 năm 16/08/2023
KABUSHIKIGAISHA FUJIKIN/ 

株式会社　フジキン 

204 TRẦN THỊ LOAN 21/12/1996 Xã Hồng Phương Huyện Yên Lạc Tỉnh Vĩnh Phúc 5 năm 16/08/2023
KABUSHIKIGAISHA FUJIKIN/ 

株式会社　フジキン 

205 PHAN THỊ KIM TRANG 11/05/1998 Xã Tiên Minh Huyện Tiên Lãng Thành phố Hải Phòng 5 năm 17/08/2023 Công ty cổ phần SAITAMAYA

206 HÔ LÊ THẢO NGUYÊN 23/06/1999 Xã Thạch Lạc Huyện Thạch Hà Tỉnh Hà Tĩnh 5 năm 17/08/2023 Công ty cổ phần SAITAMAYA

207 VŨ THỊ HOA 29/02/2000 Xã Thống Nhất Huyện Gia Lộc Tỉnh Hải Dương 5 năm 17/08/2023 Công ty cổ phần SAITAMAYA

208 KHỔNG VĂN ĐÔNG 04/07/2000 Xã Tứ Xã Huyện Lâm Thao Tỉnh Phú Thọ 5 năm 23/08/2023
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

NOBE BUSSAN



209 PHẠM BÁ CÔNG 09/10/1994 Xã Nga Thái Huyện Nga Sơn Tỉnh Thanh Hóa 5 năm 23/08/2023
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

NOBE BUSSAN

210 PHẠM MINH OANH 19/01/1994 Xã Thạch Đài Huyện Thạch Hà Tỉnh Hà Tĩnh 5 năm 26/08/2023
CÔNG TY CỔ PHẦN EBISU 

SHOUJI/株式会社エビス商事 

211 NGÔ MINH THANH 24/10/1993 Xã Phạm Ngũ Lão Huyện Kim Động Tỉnh Hưng Yên 5 năm 29/08/2023
CÔNG TY CỔ PHẦN HEPHAIST/ 

ヒーハイスト株式会社

212 NGUYỄN HỮU HÙNG 04/11/1996 Xã Hòa Hải Huyện Hương Khê Tỉnh Hà Tĩnh 3 năm 30/08/2023 KABUSHIKIGAISHA  MAPRIDE

213 LẦU MINH THÀNH 07/12/1988 Xã Vĩnh Tân Huyện Vĩnh Cửu Tỉnh Đồng Nai 3 năm 30/08/2023 KABUSHIKIGAISHA  MAPRIDE

214 NGUYỄN HỮU KHÁNH 14/02/1995 Xã Nga Thạch Huyện Nga Sơn Tỉnh Thanh Hóa 3 năm 30/08/2023 KABUSHIKIGAISHA  MAPRIDE

215 LIÊU QUANG THANH 26/04/2003 Xã Hương Ngải Huyện Thạch Thất Thành phố Hà Nội 3 năm 30/08/2023 KABUSHIKIGAISHA HOUEI PRIDE

216 MAI VĂN THỨC 07/03/2002 Xã Mai Hóa Huyện Tuyên Hóa Tỉnh Quảng Bình 3 năm 30/08/2023 Hanashaku Zourin Yugen Gaisha

217 AN VŨ TIẾN 30/07/2000 Thị trấn Vương Huyện Tiên Lữ Tỉnh Hưng Yên 3 năm 30/08/2023 KABUSHIKIGAISHA HOUEI PRIDE

218 LƯU VĂN KIÊN 05/10/1993 Xã Đại Phú Huyện Sơn Dương Tỉnh Tuyên Quang 5 năm 31/08/2023
MARUMASU KENSETSU CO.,LTD/ 

丸益建設株式会社

219 LƯƠNG VĂN HẢO 08/08/2003 Xã Mường Bú Huyện Mường La Tỉnh Sơn La 5 năm 31/08/2023
MARUMASU KENSETSU CO.,LTD/ 

丸益建設株式会社

220 TRẦN ANH ĐỨC 19/10/2002 Xã Hồng Phong Huyện Vũ Thư Tỉnh Thái Bình 3 năm 31/08/2023 BERUESU CO.,LTD/ 株式会社ベルエース

221 VI QUỐC KHÁNH 13/03/2002 Xã Châu Bính Huyện Quỳ Châu Tỉnh Nghệ An 5 năm 31/08/2023
MARUMASU KENSETSU CO.,LTD/ 

丸益建設株式会社

222 HOÀNG TRUNG THUỲ 07/08/1995 Xã Phúc Lộc Huyện Ba Bể Tỉnh Bắc Kạn 5 năm 05/09/2023
株式会社朝島組 - Công ty TNHH 

Asajimagumi

223 DƯƠNG HỮU QUÂN 05/05/2003 Xã Song Hồ Huyện Thuận Thành Tỉnh Bắc Ninh 3 năm 12/09/2023
CÔNG TY TNHH AD ASSOCIATES/ 

有限会社エーディーアソシエイツ

224 NGUYỄN MINH PHÚC 07/01/1999 Xã Nhơn Thạnh Thành phố Bến Tre Tỉnh Bến Tre 5 năm 13/09/2023 MURAOKA SEIKI CO., LTD.

225 PHẠM VĂN TIN 22/03/1989 Xã Nam Hương Huyện Thạch Hà Tỉnh Hà Tĩnh 3 năm 13/09/2023 KABUSHIKIGAISHA SANEIKOUGYOU

226 NGUYỄN VIỆT HƯNG 31/07/2003 Xã An Phụ Huyện Kinh Môn Tỉnh Hải Dương 3 năm 13/09/2023 KABUSHIKIGAISHA SANEIKOUGYOU

227 NGUYỄN THỊ HOÀ 16/01/2000 Phường Nghi Thuỷ Thị xã Cửa Lò Tỉnh Nghệ An 5 năm 15/09/2023 Công ty cổ phần G・M FOODS

228 VŨ THỊ THANH HẢI 09/06/1995 Thị trấn Tứ Kỳ Huyện Tứ Kỳ Tỉnh Hải Dương 5 năm 15/09/2023 Công ty cổ phần G・M FOODS

229 ĐẶNG VĂN CHUYÊN 20/12/2001 Xã Lục Sơn Huyện Lục Nam Tỉnh Bắc Giang 3 năm 19/09/2023 Kabushikigaisha Work Line

230 VÕ ĐỨC HẢI 24/01/2002 Xã Trà Phong Huyện Tây Trà Tỉnh Quảng Ngãi 3 năm 19/09/2023 Kabushikigaisha Work Line

231 BÙI QUANG MINH 21/03/1997 xã Định Sơn Huyện Cẩm Giàng Tỉnh Hải Dương 5 năm 25/09/2023
CÔNG TY KOUMURA CO.,LTD / 

株式会社こうむら

232 NGUYỄN ĐĂNG THỊNH 23/06/1986 Xã Văn Sơn Huyện Đô Lương Tỉnh Nghệ An 5 năm 27/09/2023
IMAI KOUGYOU YUGENGAISHA 

/今井工業 有限会社  

233 PHẠM TRANG THÚY AN 07/12/1989 Phường Hiệp Ninh Thành phố Tây Ninh Tỉnh Tây Ninh 5 năm 27/09/2023 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TAKEDA

234 CAO BÁ HOẠT 20/09/1991 Xã Phú Lương Huyện Lương Tài Tỉnh Bắc Ninh 5 năm 27/09/2023
IMAI KOUGYOU YUGENGAISHA 

/今井工業 有限会社  

235 NGUYỄN CHU THÀNH 29/08/1985 Xã Bình Minh Huyện Khoái Châu Tỉnh Hưng Yên 5 năm 27/09/2023
IMAI KOUGYOU YUGENGAISHA 

/今井工業 有限会社  



236 VÕ VĂN ĐIỆP 10/10/1989 Xã Bình Giang Huyện Thăng Bình Tỉnh Quảng Nam 5 năm 27/09/2023 CÔNG TY CỔ PHẦN HOKUSEI

237 TẠ THỊ THANH HUYỀN 18/03/1993 Xã Vĩnh Lại Huyện Lâm Thao Tỉnh Phú Thọ 5 năm 27/09/2023
KABUSHIKIGAISHA FUJIKIN/ 

株式会社　フジキン 

238 HÀ TRỌNG TUẤN ANH 02/07/1993 Phường Trường An Thành phố Huế Tỉnh Thừa Thiên Huế 5 năm 27/09/2023
IMAI KOUGYOU YUGENGAISHA 

/今井工業 有限会社  

239 VŨ SĨ CƯỜNG 26/03/1190 Xã Phù Ủng Huyện Ân Thi Tỉnh Hưng Yên 5 năm 27/09/2023
IMAI KOUGYOU YUGENGAISHA 

/今井工業 有限会社  

240 TRẦN ANH QUÂN 10/09/1998 Xã Xuân Vân Huyện Yên Sơn Tỉnh Tuyên Quang 5 năm 27/09/2023
IMAI KOUGYOU YUGENGAISHA 

/今井工業 有限会社  

241 ĐỖ VĂN TIẾN 12/02/1991 Xã Quang Trung Huyện Kiến Xương Tỉnh Thái Bình 5 năm 28/09/2023
KABUSHIKIGAISHA TOEI 

SETSUBI/株式会社　藤栄設備

242 VŨ VĂN THUẦN 13/02/1995 Xã Nam Lợi Huyện Nam Trực Tỉnh Nam Định 3 năm 29/09/2023 FREE KENZAI KOGYO YUGENGAISHA

243 NGUYỄN VĂN QUYẾT 23/05/1998 Xã Cồn Thoi Huyện Kim Sơn Tỉnh Ninh Bình 5 năm 04/10/2023
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP THÉP 

SAKAE

244 ĐẶNG CƯỜNG QUỐC 14/07/1991 Phường Đức Ninh Đông Thành Phố Đồng Hới Tỉnh Quảng Bình 5 năm 04/10/2023
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP THÉP 

SAKAE

245 PHẠM VĂN HÙNG 10/08/1981 Xã Tân Quang Huyện Ninh Giang Tỉnh Hải Dương 5 năm 10/10/2023
YUGENKAISHA MORITOSHI 

ENJINIARINGU

246 NGUYỄN VĂN KHUYẾN 30/03/1994 Xã Thanh Xuân Huyện Thanh Chương Tỉnh Nghệ An 5 năm 12/10/2023
IMAI KOUGYOU YUGENGAISHA 

/今井工業 有限会社  

247 NGUYỄN QUỐC TUẤN 16/05/2000 Xã Bình Định Bắc Huyện Thăng Bình Tỉnh Quảng Nam 5 năm 12/10/2023
IMAI KOUGYOU YUGENGAISHA 

/今井工業 有限会社  

248 NGUYỄN TRỌNG CƯỜNG 21/03/1995 Xã Cẩm Bình Huyện Cẩm Xuyên Tỉnh Hà Tĩnh 5 năm 12/10/2023
IMAI KOUGYOU YUGENGAISHA 

/今井工業 有限会社  

249 NGUYỄN THANH XUÂN 24/01/1995 Xã Thanh Hà Huyện Thanh Chương Tỉnh Nghệ An 5 năm 12/10/2023
IMAI KOUGYOU YUGENGAISHA 

/今井工業 有限会社  

250 PHAN VĂN BIÊN 17/02/2004 Xã Đức Thành Huyện Yên Thành Tỉnh Nghệ An 3 năm 16/10/2023
CÔNG TY TNHH TAIYO MEKKI 

KOGYOSHO

251 NGUYỄN THÀNH TRUNG 14/05/2002 Xã Tân Bình Thành phố Thái Bình Tỉnh Thái Bình 3 năm 16/10/2023
CÔNG TY TNHH TAIYO MEKKI 

KOGYOSHO

252 BÙI THỊ HƯỜNG 15/03/1984 Xã Hương Nộn Huyện Tam Nông Tỉnh Phú Thọ 3 năm 19/10/2023
KABUSHIKIGAISYA KAISEIDONYA 

MO・ORIJIN

253 LÊ THỊ HIẾN 11/07/1984 Xã Hoàng Đồng Thành phố Lạng Sơn Tỉnh Lạng Sơn 3 năm 19/10/2023
KABUSHIKIGAISYA KAISEIDONYA 

MO・ORIJIN

254 TRẦN THỊ HIỀN 17/03/1985 Xã Hoành Sơn Huyện Kinh Môn Tỉnh Hải Dương 3 năm 19/10/2023
KABUSHIKIGAISYA KAISEIDONYA 

MO・ORIJIN

255 LẠI TRUNG KIÊN 25/12/1993 Xã Hồng Phong Huyện Chương Mỹ Thành phố Hà Nội 3 năm 20/10/2023 CÔNG TY CP OWADA

256 THẠCH QUANG TOÀN 22/07/1995 Thị trấn Vương Huyện Tiên Lữ Tỉnh Hưng Yên 3 năm 20/10/2023
OPENCARE KYOUDOU KUMIAI 

（オープンケア協同組合）

257 LÊ DANH LƯƠNG 09/12/1993 Xã Quỳnh Vinh Thị xã Hoàng Mai Tỉnh Nghệ An 3 năm 20/10/2023 KABUSHIKIGAISHA KOIKE

258 LÝ ANH TÚC 27/09/1993 Thị trấn An Châu Huyện Sơn Động Tỉnh Bắc Giang 3 năm 20/10/2023 KABUSHIKIGAISHA KOIKE

259 NGUYỄN TÚ ANH 30/07/2000 Xã Quỳnh Yên Huyện Quỳnh Lưu Tỉnh Nghệ An 3 năm 20/10/2023 KABUSHIKIGAISHA TOYO LEASE

260 CỤT HỒNG SƠN 11/12/1999 Xã Lượng Minh Huyện Tương Dương Tỉnh Nghệ An 3 năm 20/10/2023 CÔNG TY CP OWADA

261 LÊ QUỐC KHÁNH 25/04/2000 Phường Trung Hưng Thị xã Sơn Tây Thành phố Hà Nội 5 năm 20/10/2023
KOBE CHIKUSAN KABUSHIKIGAISHA 

	/神戸畜産株式会社	

262 BÙI TRỌNG TUÂN 02/05/1985 Xã Kiên Thọ Huyện Ngọc Lặc Tỉnh Thanh Hóa 3 năm 23/10/2023 CÔNG TY CỔ PHẦN SHINEI SHOUJI



263 VŨ THẾ DINH 16/07/1999 Xã Cổ Loa Huyện Đông Anh Thành phố Hà Nội 3 năm 23/10/2023 CÔNG TY CỔ PHẦN SHOJI

264 TRẦN CẢNH DINH 07/08/1991 Xã Vũ Lăng Huyện Tiền Hải Tỉnh Thái Bình 3 năm 23/10/2023 CÔNG TY CỔ PHẦN SHOJI

265 VŨ VIỆT DŨNG 22/09/2004 Xã Đỗ Xuyên Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ 3 năm 23/10/2023 CÔNG TY CỔ PHẦN SHOJI

266 VŨ VĂN TỚI 16/02/1989 Xã Bình Xuyên Huyện Bình Giang Tỉnh Hải Dương 3 năm 23/10/2023 CÔNG TY CỔ PHẦN SHINEI SHOUJI

267 NGUYỄN ĐỨC TẬN 16/08/1987 Xã Xuân Đài Huyện Xuân Trường Tỉnh Nam Định 3 năm 23/10/2023 CÔNG TY CỔ PHẦN SHINEI SHOUJI

268 NGUYỄN VĂN XUÂN 23/10/1982 Xã Khánh Hồng Huyện Yên Khánh Tỉnh Ninh Bình 2 năm 24/10/2023 KABUSHIKIGAISHA NICK HOME

269 NGUYỄN VĂN ĐỨC 19/09/1997 Phường Thạch Linh Thành phố Hà Tĩnh Tỉnh Hà Tĩnh 2 năm 24/10/2023 KABUSHIKIGAISHA NICK HOME

270 NGUYỄN HUỲNH TOÁN 01/01/1994 Phường 03 Quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh 3 năm 24/10/2023 KABUSHIKIGAISYA KMK

271 NGUYỄN THỊ MINH THƯ 29/01/1998 Xã Cù Bị Huyện Châu Đức Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 5 năm 25/10/2023 HAMASEI KABUSHIKIGAISHA

272 NGUYỄN VĂN ĐẠT 07/09/2000 Xã Hải Triều Huyện Tiên Lữ Tỉnh Hưng Yên 5 năm 25/10/2023 SHINEI KOUGYO CO.,LTD.

273 CAO XUÂN SANG 03/04/1998 Xã Hưng Thông Huyện Hưng Nguyên Tỉnh Nghệ An 5 năm 25/10/2023 SHINEI KOUGYO CO.,LTD.

274 NGUYỄN TẤN TRƯỜNG 02/07/1998 Phường Hương Long Thành phố Huế Tỉnh Thừa Thiên Huế 5 năm 30/10/2023 Hosoya Food Factory Co.,Ltd

275 VŨ THỊ NHI 10/07/1993 Huyện Quỳnh Lưu Tỉnh Nghệ An 5 năm 30/10/2023 Hosoya Food Factory Co.,Ltd

276 PHAN NGỌC HIẾU 31/10/2002 Phường Dữu Lâu Thành phố Việt Trì Tỉnh Phú Thọ 3 năm 31/10/2023 Marushinkogyo Co.,Ltd

277 NGUYỄN THỊ LINH 30/10/1999 Xã Yên Phú Huyện Yên Định Tỉnh Thanh Hóa 5 năm 31/10/2023 Gyushin Co., Ltd.

278 NÔNG VĂN TÚ 26/09/2003 Xã Quảng Chu Huyện Chợ Mới Tỉnh Bắc Kạn 3 năm 31/10/2023 Marushinkogyo Co.,Ltd

279 NGUYỄN VĂN DƯƠNG 27/05/2002 Xã Đoàn Kết Huyện Thanh Miện Tỉnh Hải Dương 3 năm 31/10/2023  Công ty cổ phần Field Techno

280 PHẠM NGỌC TÚ 10/05/2001 Xã Xuân Thiện Huyện Kim Sơn Tỉnh Ninh Bình 3 năm 31/10/2023  Công ty cổ phần Field Techno

281 NGUYỄN VĂN QUANG 07/10/1992 Xã Xuân Phú Huyện Yên Dũng Tỉnh Bắc Giang 5 năm 13/11/2023 Công ty TNHH xây dựng Narita

282 NGUYỄN VĂN QUANG 10/10/1984 Xã Đại Đồng Huyện Thạch Thất Thành phố Hà Nội 5 năm 13/11/2023 Công ty TNHH xây dựng Narita

283 PHẠM VĂN KẾT 09/01/1982 Xã Khánh Thành Huyện Yên Khánh Tỉnh Ninh Bình 5 năm 13/11/2023 Công ty TNHH xây dựng Narita

284 NGUYỄN THỊ THƠM 22/09/1995 Xã Tân Hội Huyện Đan Phượng Thành phố Hà Nội 5 năm 13/11/2023 CÔNG TY CỔ PHẦN TODA FOODS

285 CAO THỊ PHƯƠNG NHUNG 02/03/1992 Xã Du Lễ Huyện Kiến Thuỵ Thành phố Hải Phòng 5 năm 13/11/2023 CÔNG TY CỔ PHẦN TODA FOODS

286 TRẦN THỊ PHƯƠNG 23/03/1993 Phường Cửa Nam Thành phố Vinh Tỉnh Nghệ An 5 năm 13/11/2023 CÔNG TY CỔ PHẦN TODA FOODS

287 NGUYỄN ĐÌNH SƠN 05/01/1997 Xã Đức Giang Huyện Yên Dũng Tỉnh Bắc Giang 5 năm 20/11/2023 Công ty cổ phần Utsumi Bankin Kougyou

288 NGUYEN  VAN NAM 30/06/1994 Xã Hoằng Thái Huyện Hoằng Hóa Tỉnh Thanh Hóa 5 năm 28/11/2023
IMAI KOUGYOU YUGENGAISHA 

/今井工業 有限会社  

289 VŨ THANH TÙNG 18/10/1983 Xã Tam Hưng Huyện Thuỷ Nguyên Thành phố Hải Phòng 5 năm 28/11/2023
IMAI KOUGYOU YUGENGAISHA 

/今井工業 有限会社  



290 NGUYEN THE QUYET 27/07/1989 Thị trấn Tiên Lãng Huyện Tiên Lãng Thành phố Hải Phòng 5 năm 28/11/2023
IMAI KOUGYOU YUGENGAISHA 

/今井工業 有限会社  

291 LA TIEN HAN 24/11/1988 Xã Vinh Quang Huyện Chiêm Hóa Tỉnh Tuyên Quang 5 năm 28/11/2023
IMAI KOUGYOU YUGENGAISHA 

/今井工業 有限会社  

292 NGUYỄN HỮU TUYÊN 27/06/1986 Xã Thanh Liên Huyện Thanh Chương Tỉnh Nghệ An 5 năm 29/11/2023 CÔNG TY CỔ PHẦN LIM

293 PHẠM VĂN CHUNG 12/12/1993 Xã Kim Chính Huyện Kim Sơn Tỉnh Ninh Bình 5 năm 29/11/2023 CÔNG TY CỔ PHẦN LIM

294 PHẠM VĂN TOẢN 08/07/1990 Xã Minh Lãng Huyện Vũ Thư Tỉnh Thái Bình 5 năm 29/11/2023 Công ty TNHH Kaminishigumi

295 NGUYỄN KHẮC SỶ 10/08/1995 Xã Quảng Kim Huyện Quảng Trạch Tỉnh Quảng Bình 5 năm 29/11/2023 Công ty TNHH Kaminishigumi

296 NGUYỄN QUỐC ANH 27/08/1995 Xã Tu Vũ Huyện Thanh Thuỷ Tỉnh Phú Thọ 5 năm 29/11/2023 Công ty TNHH Kaminishigumi

297 MAO QUỐC CƯỜNG 12/04/1997 Thị trấn Tràm Chim Huyện Tam Nông Tỉnh Đồng Tháp 5 năm 29/11/2023 CÔNG TY CỔ PHẦN LIM

298 LÊ DOÃN GIÁP 15/01/1995 Xã Thượng Ninh Huyện Như Xuân Tỉnh Thanh Hóa 5 năm 01/12/2023 株式会社今工業

299 NGUYỄN VĂN QUÂN 02/09/1994 Hoàng Đông Thị xã Duy Tiên Tỉnh Hà Nam 5 năm 04/12/2023 HIRO KENSETSU CO., LTD.

300 LÊ VĂN PHÚ 22/05/1998 Xã Quang Sơn Huyện Đô Lương Tỉnh Nghệ An 3 năm 08/12/2023 KABUSHIKIGAISHA TAKI SANGYO

301 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG 23/01/1990 Xã Trung Dũng Huyện Tiên Lữ Tỉnh Hưng Yên 3 năm 08/12/2023 MATSUO DANNETSU

302 NGUYỄN CÔNG NHẬT 18/02/1995 Xã Mỹ Đức Huyện An Lão Thành phố Hải Phòng 5 năm 09/12/2023 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HAYASHI

303 NGUYEN THI MAI 12/02/1998 Phường Yên Hoà Quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội 5 năm 12/12/2023
 MEDIAWORK CO.,LTD 

/株式会社メディアワクース

304 NGUYỄN VĂN LONG 13/01/2005 Xã Nghi Sơn Thị xã Nghi Sơn Tỉnh Thanh Hóa 3 năm 13/12/2023 KABUSHIKIGAISHA SHOWA KASETSU

305 TRẦN VĂN THÁI 04/03/1990 Xã Nghi Sơn Thị xã Nghi Sơn Tỉnh Thanh Hóa 3 năm 13/12/2023 KABUSHIKIGAISHA SHOWA KASETSU

306 NGUYỄN VĂN NGỌC 16/02/2005 Xã Nghi Sơn Thị xã Nghi Sơn Tỉnh Thanh Hóa 3 năm 13/12/2023 KABUSHIKIGAISHA SHOWA KASETSU

307 NGUYEN QUANG HUY 08/03/2002 Xã Đào Viên Thị xã Quế Võ Tỉnh Bắc Ninh 3 năm 15/12/2023
KABUSHIKIGAISHA SHIMIZU SETSUBI 

/株式会社清水設備

308 NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC 28/02/1998 Xã Nam Lĩnh Huyện Nam Đàn Tỉnh Nghệ An 5 năm 18/12/2023
CÔNG TY CỔ PHẦN HAMASHO 

KENSETSU

309 NGUYEN DINH DIEP 13/03/2005 Xã Nghi Kiều Huyện Nghi Lộc Tỉnh Nghệ An 3 năm 18/12/2023
KABUSHIKIGAISHA SHIMIZU SETSUBI 

/株式会社清水設備

310 NGUYỄN THÁI CÔNG 24/04/1997 Xã Sài Sơn Huyện Quốc Oai Thành phố Hà Nội 5 năm 18/12/2023
CÔNG TY CỔ PHẦN HAMASHO 

KENSETSU

311 TỪ VĂN THÀNH 03/07/2000 Xã Đồng Trúc Huyện Thạch Thất Thành phố Hà Nội 5 năm 18/12/2023
NAGAHAMAGOUSEI KOUGYOUSYO 

CO.LTD

312 ĐỖ VĂN HẢI 08/12/1994 Xã Lai Thành Huyện Kim Sơn Tỉnh Ninh Bình 5 năm 18/12/2023
NAGAHAMAGOUSEI KOUGYOUSYO 

CO.LTD

313 NGUYỄN TRỌNG NGỌC 07/07/1993 Xã Ea Kly Huyện Krông Pắc Tỉnh Đắk Lắk 5 năm 18/12/2023
NAGAHAMAGOUSEI KOUGYOUSYO 

CO.LTD

314 LÊ THỊ THANH HẰNG 15/02/2004 Xã Hưng Đạo Thành phố Chí Linh Tỉnh Hải Dương 3 năm 19/12/2023 GOUDOUKAISYA TIES

315 PHAM CONG THANH 27/02/1999 Xã Đào Xá Huyện Phú Bình Tỉnh Thái Nguyên 5 năm 19/12/2023 KABUSHIKIGAISHA YAGAI

316 ĐẬU LÂM KHÁNH LINH 28/06/2003 Xã Khánh Sơn Huyện Nam Đàn Tỉnh Nghệ An 3 năm 19/12/2023 GOUDOUKAISYA TIES



317 LÈO THỊ HẬU 29/05/1985 Xã Kim Lư Huyện Na Rì Tỉnh Bắc Kạn 3 năm 19/12/2023 GOUDOUKAISYA TIES

318 NGUYỄN LỘC NINH 01/01/1998 Xã Vĩnh Xuân Huyện Trà Ôn Tỉnh Vĩnh Long 5 năm 20/12/2023
株式会社みちのく建設  

(KABUSHIKIKAISHA MICHINOKU 

319 LƯU THÀNH BẢO 23/06/1989 Xã Thạnh Bình Huyện Tân Biên Tỉnh Tây Ninh 5 năm 20/12/2023
株式会社みちのく建設  

(KABUSHIKIKAISHA MICHINOKU 

320 BÙI VĂN THẮNG 16/09/1992 Xã An Lễ Huyện Quỳnh Phụ Tỉnh Thái Bình 5 năm 21/12/2023
株式会社みちのく建設  

(KABUSHIKIKAISHA MICHINOKU 

321 BÙI VĂN QUYẾT 01/06/1993 Xã Quảng Khê Huyện Quảng Xương Tỉnh Thanh Hóa 5 năm 21/12/2023
株式会社みちのく建設  

(KABUSHIKIKAISHA MICHINOKU 

322 NGUYEN THI MINH NHAN 20/06/1997 Xã Hành Tín Tây Huyện Nghĩa Hành Tỉnh Quảng Ngãi 5 năm 22/12/2023
YUGENGAISHA TSUKUCHI FAMU/ 

有限会社津口ファーム

323 BUI PHAM NGOC DAO 15/05/2000 Phường Lộc Sơn Thành phố Bảo Lộc Tỉnh Lâm Đồng 5 năm 22/12/2023
YUGENGAISHA TSUKUCHI FAMU/ 

有限会社津口ファーム

324 HA THI LINH 28/09/1998 Xã Tân Đức Thành phố Việt Trì Tỉnh Phú Thọ 5 năm 27/12/2023 FARM OKOSHI CO.,LTD

325 DO ANH NGOC 01/04/1993 Xã Đăk Yă Huyện Mang Yang Tỉnh Gia Lai 5 năm 27/12/2023 FARM OKOSHI CO.,LTD

326 NGUYEN THI HANG 01/02/1996 Xã Thanh Khai Huyện Thanh Chương Tỉnh Nghệ An 5 năm 27/12/2023 FARM OKOSHI CO.,LTD

327 NGUYEN THI THUY HANG 15/11/1998 Trác Văn Thị xã Duy Tiên Tỉnh Hà Nam 5 năm 27/12/2023 FARM OKOSHI CO.,LTD

328 NGUYEN THI DIEM 16/08/1998 Xã Xuân Giang Huyện Sóc Sơn Thành phố Hà Nội 5 năm 27/12/2023 FARM OKOSHI CO.,LTD

329 TRAN THI HUONG 12/10/1995 Thị trấn Cửa Tùng Huyện Vĩnh Linh Tỉnh Quảng Trị 5 năm 27/12/2023 FARM OKOSHI CO.,LTD

Người lập phiếu ……, ngày…… tháng…… năm…

(Ký ghi rõ họ tên) TỔNG GIÁM ĐỐC HOẶC GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP

(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


